
Lịch thu gom rác (2024)  

Quy định về phân loại và xả thải 

 ・Vứt rác trước 8 giờ 30 phút sáng ngày thu gom rác. 

・Rác có thể đốt cháy được thu gom vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6…Túi chỉ định 

・Rác khác (Ngoại trừ Những đồ đựng làm bằng giấy・Các loại giấy cũ , giấy đã qua sử dụng) …Cho vào túi bóng 

trong suốt không màu cho mỗi loại. 
 
Ngày rác không thể đốt cháy  
(Chai , lon/Chai nhựa/Rác không thể đốt cháy/Rác có thể đốt cháy được thu gom 1 tháng 1 lần/Rác nguy hiểm)  
 

Huyện Tháng 
1 

Tháng 
2 

Tháng 
3 

Tháng 
4 

Tháng 
5 

Tháng 
6 

Tháng 
7 

Tháng 
8 

Tháng 
9 

Tháng 
10 

Tháng 
11 

Tháng 
12 

 

Higashikiwa, Misaki, Mizome 16 13 12 9 14 11 9 20 17 15 12 10 

Thứ 
3 

Nishikiwa, Tokiwa 23 20 19 16 21 18 16 27 24 22 19 17 

Onda, Kotoshiba 9 6 5 2 7 4 2 6 10 8 5 3 

Kamiube, Kawakami, Kamihara 30 27 26 23 28 25 23 - 3 1・29 26 24 

Konan, Nishiube 11 8 7 4 9 6 4 1 5 3 7 5 

Thứ 
5 

Shinkawa, Fujiyama 25 22 21 18 23 20 18 22 19 17 21 19 

Hara, Kuroishi, Koto 18 15 14 11 16 13 11 8 12 10 14 12 

Obayama, Unoshima, 
Futamatase, Ono 

- 1・29 28 25 30 27 25 29 26 24 28 26 

Funaki - 1・29 28 25 30 27 25 29 26 24 28 26 

Magura, Kibe 18 15 14 11 16 13 11 8 12 10 14 12 

 
Ngày thu gom "Koshi" (Giấy đã qua sử dụng)  
(Báo/Tạp chí/Bìa catton) 
 

Huyện Tháng 
1 

Tháng 
2 

Tháng 
3 

Tháng 
4 

Tháng 
5 

Tháng 
6 

Tháng 
7 

Tháng 
8 

Tháng 
9 

Tháng 
10 

Tháng 
11 

Tháng 
12 

 

Nishikiwa, Tokiwa, Mizome 9 6 5 2 7 4 2 6 10 8 5 3 

Thứ 
3 

Higashikiwa, Misaki, Kamiube, 
Kawakami 

23 20 19 16 21 18 16 27 24 22 19 17 

Kamihara, Kotoshiba, Onda 16 13 12 9 14 11 9 20 17 15 12 10 
Shinkawa, Fujiyama, Nishiube 18 15 14 11 16 13 11 8 12 10 14 12 
Obayama, Unoshima 25 22 21 18 23 20 18 22 19 17 21 19 

Thứ 
5 

Konan, Hara, Kuroishi, Koto, 
Futamatase, Ono 

11 8 7 4 9 6 4 1 5 3 7 5 

Funaki 25 22 21 18 23 20 18 22 19 17 21 19 
Magura, Kibe 11 8 7 4 9 6 4 1 5 3 7 5 

 
Ngày thu hồi thùng nhựa tổng hợp 

Thứ 3 
Shinkawa, Unoshima, Obayama, Fujiyama, Konan, Nishiube, Hara, Kuroishi, Koto,  
Futamatase, Ono, Funaki, Magura, Kibe 

Thứ 5 Higashikiwa, Nishikiwa, Tokiwa, Onda, Misaki, Mizome, Kamiube, Kamihara, Kotoshiba, Kawakami 

 
Ngày thu gom rác sẽ được thay đổi vào cuối năm và đầu năm mới. 
Vui lòng kiểm tra số tháng 12 của "Koho Ube" (Bản tin hàng tháng của thành phố Ube) để biết ngày mới. 
 
cách thức liên lạc Phòng quản lí chất thải - bộ phận phụ trách thu gom (sdt: 33-7291)   

Phòng quản lí chất thải- bộ phận thúc đẩy giảm thiểu rác (sdt: 34-8247)   


